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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD TDP Tình trạng khuyết tật

Mức độ
khuyết tật

(theo đề nghị
cán bộ tham

mưu)

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Liên 12/8/1934 051134003841 Độc Lập Cứng khớp gối 2 bên.
Đi lại khó

2 Nguyễn Văn Thiệu 18/12/1963 051063001461 Độc Lập
yếu 1/2 người trái, di
chứng tai biến mạch

máu não

3 Đỗ Thị Chức 10/10/1955 051155001350 Độc Lập cơ cứng, yếu tứ chi,
hạn chế đi lại vận động

4 Huỳnh Tấn Định 04/3/1968 051068003219 Hòa Bình Nhồi máu não, yếu nữa
người phải

5 Phùng Cuộc 21/01/1937 051037000235 Hòa Bình nhồi máu não 

6 Trần Đình Thọ 04/3/1960 051060001284 Liên hiệp di chứng nhồi máu não
bán cầu phải

7 Nguyễn Quý Tiến 06/02/1978 051078001540 Long Bàn
dập não trán phải và
thái dương trái, động

kinh

8 Nguyễn Thị Thi 12/03/1939 051139001858 Long Bàn

liệt cứng tay, chân phải
không đi lại được, di
chứng tai biến mạch

máu não

9 Trần Phước 30/11/1965 051065010355
Quyết
Thắng

yếu chân phải chấn
thương



2

10 Võ Thị Minh 10/10/1957 051157000824 Tân Mỹ gãy cổ xương đùi trái

11 Nguyễn Phạm
Khánh Quyên 03/03/2014 051314011546 Tân Mỹ

sẹo co kéo vùng bụng,
mu sinh dục, đùi trái

sau tai nạn giao thông
một năm

12 Phạm Sót 20/05/1937 051037003916 Thiên Ấn

gãy liên mấu chuyển
xương đùi trái do tai

nạn sinh hoạt, đã phẩu
thuật kết hợp xương

13 Phạm Tường Vân 08/6/2020 051320002527 Thiên Ấn rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ
em

14 Lê Quang Trọng 12/01/2019 051219005615 Trà Giang Chậm phát triển tâm
thần mức độ nhẹ

15 Nguyễn Tấn Long 10/02/1955 051055001192 Thống
Nhất

đang hưởng khuyếtt tật
dạng vận động, mức độ
nặng, giờ đã hồi phục

đi đứng lại được
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